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     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

        

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà N u  n           n; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

  1. Ông Trần Ngọc Ánh; 

  2. Bà Lươn        uỳ Dươn . 

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Th  Thúy Hằng - Thư ký Toà án nhân dân thành 

p ố Đôn   à, tỉn  Qu n   r . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà tham gia phiên toà: 

Bà Hoàng Th  Khánh Linh - K ểm sát v ên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2024, tạ   ộ  trườn  Tòa án nhân dân t àn  p ố Đôn   à, 

tỉn  Qu n   r  (Đ a c ỉ: 45 Lê Lợ , t àn  p ố Đôn   à) xét xử sơ t ẩm công khai vụ án 

 ìn  sự t ụ lý số 140/2024/HSST ngày 13/9/2024 theo Quy t đ n  đưa vụ án ra xét 

xử số 142/2024/QĐXXS -HS ngày 19 tháng 9 năm 2024 đố  vớ  b  cáo: 

Nguyễn Trung Ph, sinh ngày 11 tháng 9 năm 2003, tạ  tỉn  Qu n   r ; Nơ  

cư trú: K u p ố T, p ườn  1, t àn  p ố Đ H, tỉn  Qu n   r ; Quốc t c : V ệt Nam; 

Dân tộc: K n ; Tôn giáo: Không; N  ề n   ệp: Lao độn  tự do;  rìn  độ  ọc vấn: 

10/12; Con ôn  N u  n  run   , s n  năm 1967và bà N u  n      , s n  năm 

1974; G a đìn  có 04 c   em, b  cáo là con út; Vợ, con: C ưa có; 

  ền sự, t ền án: Không;  

Nhân thân:  Ngày 22/4/2022, b   òa án n ân dân t àn  p ố Đôn   à xử p ạt 10 

t án  tù về tộ  “Cố ý gây thương tích”.  Chấp hành xong hình phạt tù ngày 09/3/2023. 

B  cáo b  tạm   am từ n à  09/4/2024 tạ  N à  ạm   ữ Côn  an t àn  p ố 

Đôn   à, có mặt tại phiên tòa.  

* Bị hại: Anh Hoàng Xuân Ph, s n  năm 1983; đ a c ỉ: K u p ố N, p ườn  Đ 

G, t àn  p ố Đ H, tỉn  Qu n   r , vắng mặt. 

* Người làm chứng: Anh N u  n  run  H, s n  năm 1990; đ a c ỉ: K u p ố 

11, p ườn  N, t àn  p ố Đô H, tỉn  Qu n   r , vắng mặt. 

  

               B n án số: 142/2024/HS-ST 

               Ngày: 30- 9 - 2024 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:  

(1) Theo các tà  l ệu có tron   ồ sơ vụ án và d  n b  n tạ  p  ên tòa, nộ  dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

 Năm 2021, c   N u  n     L  L vay của N u  n  run    số t ền 20.000.000 

đồn  để k n  doan . C   L  ứa  ẹn n  ều lần n ưn  vẫn c ưa tr  nợ c o  .  

Vào k o n  14   ờ 40 phút ngày 09/02/2024, N u  n  run  H rủ N u  n  run  

P  đ n n à c   N u  n     L L để lấ  t ền nợ t ì P  đồn  ý.    u đ ều k  ển xe mô tô 

c ở P   đ n n à của c   L. Ph đứn  đợ  n oà  đườn , trước cổn  n à, còn   đ  vào n à 

tìm c   L thì  ặp  oàn  Xuân P  (c ồn  của c   L). H  ỏ  an  P  “Có L ở n à k ôn ?”, 

anh Ph tr  lờ  “ ỏ  có v ệc c  ?”,   nó  lạ  “L nợ t ền tu , tu  tìm  ắn để nó  c u ện” thì 

Ph nó  “tìm  ắn mà đò , m  về đâ  mần c  , a  c o m  vô n à tau” và dùn  ta  đẩ    ra 

ngoài. Lúc này, H  ất ta  làm anh Ph n ã xuốn  nền n à nên anh Ph đứn  dậ  la  ét, 

c ử  bớ  và c ạ  vào p ía sau n à lấ  02 ( a ) câ  dao rượt đuổ ,    u bỏ c ạ  ra trước 

cửa lấ  01 (một) t an  k m loạ  có sẵn trên nền n à qua  lạ  đán   a  lần trún  vào vùn  

đỉn  p    và vùn  sau va  p    anh Ph. Ph dùng dao chém trúng vào vùn  mạn sườn p    

của  . K   t ấ  P  và H đán  n au, N u  n  run  P  đã n ặt 01 v ên bê tôn  trên 

đườn  ném trún  vào cổn  n à dọa P ú n ưn  P  và H k ôn  b  t và vẫn t  p tục xâu 

ẩu; Ph t  p tục n ặt 01 viên bê tông khác (kíc  t ước 09x12cm) ném vào n ườ  P , trúng 

vào vùng đầu (vùng đỉn  trán trái)  â  t ươn  tíc .   ấ  Ph b  c    máu thì H không 

đán  n au vớ  P  nữa và lấ  xe c ở P  rờ  đ . Còn P  đ  vào n à k óa cửa lạ , sau đó 

được n ườ  n à đưa đ  đ ều tr  tạ  Bện  v ện Đa k oa tỉn  Qu n   r . 

(2)  ạ  b n K t luận   ám đ n  tổn t ươn  trên cơ t ể n ườ  sốn  số 

26/KLTTCT-  P  n à  13 t án  3 năm 2024 của  run  tâm P áp   tỉn  Qu n   r  k t 

luận:  ỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể của N u  n  run    tạ  t ờ  đ ểm   ám đ n  là: 

02%.   ươn  tíc  trên p ù  ợp vớ  vật sắc  â  ra.  

 ạ  b n K t luận   ám đ n  tổn t ươn  trên cơ t ể n ườ  sốn  số 28/KL  C -

  P  n à  14 t án  3 năm 2024 của  run  tâm P áp   tỉn  Qu n   r  k t luận:  ỷ lệ 

p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể của  oàn  Xuân P  tạ  t ờ  đ ểm   ám đ n  là: 34%. 

T ươn  tích trên p ù  ợp vớ  vật tà   â  nên. 

(3)  ạ  b n cáo trạn  số 42/CT-VKSĐH  ngày 13/9/ 2024 của V ện k ểm sát 

n ân dân t àn  p ố Đôn   à, tỉn  Qu n   r  đã tru  tố b  cáo N u  n  run  P  về 

tộ : "Cố ý gây thương tích" qu  đ n  tạ  đ ểm c k o n 3 được dẫn c   u t eo đ ểm a, 

i k o n 1 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự. 

 ạ  p  ên toà: Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân t àn  p ố Đôn   à   ữ 

n u ên cáo trạn  đã tru  tố và đề n     ộ  đồn  xét xử: 

Áp dụn : Đ ểm c k o n 3 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự; đ ểm b, s k o n 1, k o n 

2 Đ ều 51; k o n 1 Điều 54 Bộ luật hình sự xử p ạt: N u  n  run  P  từ 36 đ n 38 

tháng tù. 
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 Về vật chứng: Áp dụn  Đ ều 47 Bộ luật  ìn  sự, Đ ều 106 Bộ luật  ố tụn  

 ìn  sự:  

T c  thu tiêu hủ : 01 con dao bằn  k m loạ  dà  37cm ; 01 con dao dà  35cm; 01 

thanh k m loạ   ìn  trụ tròn dà  60cm và 01 v ên bê tôn  x  măn , kíc  t ước 09cm x 

12cm. 

B  cáo nó  lờ  sau cùn : Kín  mon   ộ  đồn  xét xử xem xét    m n ẹ c o b  

cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa,  ộ  đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau:  

[1] Về tín   ợp p áp của các  àn  v , qu  t đ n  tố tụn  tron  quá trìn  đ ều 

tra, tru  tố và xét xử:  àn  v , qu  t đ n  của Cơ quan đ ều tra, Côn  an t àn  p ố 

Đôn   à, Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân t àn  p ố Đôn   à, K ểm sát v ên, 

tron  quá trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự t ủ tục 

t eo qu  đ n  của bộ luật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra và tạ  p  ên tòa, b  cáo 

và n ữn  n ườ  t am   a tố tụn  k ác k ôn  a  có ý k  n k   u nạ  về  àn  v , 

qu  t đ n  của Cơ quan t  n  àn  tố tụn , n ườ  t  n  àn  tố tụn .  ron  đó, các 

 àn  v , qu  t đ n  tố tụn  của cơ quan t  n  àn  tố tụn , n ườ  t  n  àn  tố tụn  

t ực   ện đều  ợp p áp, đún  p áp luật. 

[2] Về  àn  v  p ạm tộ  của b  cáo: Lờ  k a  n ận của b  cáo tạ  p  ên tòa p ù 

 ợp vớ  các tà  l ệu, c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ án cũn  n ư nộ  dun  b n cáo trạn  

đã t ể   ện đủ cơ sở k t luận: Mặc dù không quen bi t, không có mâu thuẫn từ trước 

với Hoàng Xuân Ph n ưn  ngày 09/02/2024, Nguy n Trung Ph đã vô cớ sử dụng 

hung khí nguy hiểm (v ên bê tôn ) ném  â  t ươn  tíc  cho Phú với tỷ lệ tổn 

t ươn  cơ t ể là 32%.  àn  v  của b  cáo đã cấu t àn  tộ  "Cố ý gây thương tích", 

được qu  đ n  tạ  đ ểm c k o n 3 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự được dẫn c   u tạ  các 

đ ểm a (Dùng... hung khí nguy hiểm...; i (Có tính chất côn đồ) tạ  k o n 1 Đ ều 134 

Bộ luật  ìn  sự, đ ều luật có k un   ìn  p ạt tù từ năm năm đ n mườ  năm. 

[3] Về tín  c ất, mức độ  àn  v  p ạm tộ  và các tìn  t  t tăn  nặn ,    m n ẹ 

trác  n  ệm sự:  àn  v  của b  cáo là n u    ểm c o xã  ộ , xâm p ạm đ n sức 

khỏe của n ười khác, làm mất trật tự tr  an trên đ a bàn. B  cáo có nhân thân xấu,  

ngày 22/4/2022, b   òa án n ân dân t àn  p ố Đôn   à xử p ạt 10 t án  tù về tộ  “Cố 

ý gây thương tích”. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 09/3/2023 nhưng b  cáo vẫn 

không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức mà lại ti p tục gây thương 

tích cho người khác. Vì vậy cần xử phạt nghiêm, tu  n  ên, k   qu  t đ n   ìn  p ạt 

 ộ  đồn  xét xử xem xét:  ron  quá trìn  đ ều tra, tru  tố và xét xử b  cáo t àn  

k ẩn k a  báo, tác động gia đình bồ  thường thiệt hại cho người b  hại, người b  hại 

xin gi m nhẹ hình phạt cho b  cáo nên b  cáo được áp dụn  tìn  t  t    m n ẹ tạ  

đ ểm s, b k o n 1, k o n 2 Đ ều 51 Bộ luật hình sự. B  cáo có n  ều tìn  t  t    m 
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n ẹ nên căn cứ Đ ều 54 Bộ luật  ìn  sự c o b  cáo được  ưởn  dướ  mức t ấp n ất 

của k un   ìn  p ạt n ưn  p    các  l  b  cáo ra k ỏ  đờ  sốn  xã  ộ  một t ờ    an 

mớ  có đủ tác dụn  răn đe và   áo dục.  

  Ban  àn  qu  t đ n  tạm   am b  cáo t ờ   ạn 45 n à  kể từ n à  tu ên án để 

đ m b o c o v ệc t    àn  án. 

[4] Về trác  n  ệm dân sự: B   ạ  đã được bồ  thường k ôn  có  êu cầu  ì 

thêm nên không xem xét. 

  [5] Về vật c ứn : 01 con dao bằn  k m loạ  dà  37cm, 01 con dao dài 35cm và 

01 t an  k m loạ   ìn  trụ tròn dà  60cm là tài s n của Hoàng Xuân Ph, Ph từ chố  nhận 

lại nên t c  thu tiêu hủ ; 01 v ên bê tôn  x  măn , kíc  t ước 09cm x 12cm là công cụ 

phạm tộ  t c  thu tiêu hủ . 

 Đố  vớ   àn  v  của  oàn  Xuân P  và N u  n  run    đã đủ   u tố cấu t àn  

tộ  “Cố ý gây thương tích” qu  đ n  tạ  k o n 1 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự.  u  n  ên, 

   u và P ú đã tự n u ện có đơn k ôn   êu cầu k ở  tố vụ án  ìn  sự nên Cơ quan đ ều 

tra căn cứ k o n 8 Đ ều 157 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự, k ôn  k ở  tố vụ án  ìn  sự, 

không k ở  tố b  can đố  vớ  P ú và   mà c u ển Côn  an t àn  p ố Đôn   à ra các 

qu  t đ n  xử p ạt v  p ạm  àn  c ín  là p ù  ợp.  

Nguy n Trung H là n ười rủ Nguy n Trung Ph đ  đ n nhà ch  Nguy n Th  L 

L để lấy tiền nợ, không có sự trao đổi, thống nhất, chuẩn b   un  k í để đán  n ười 

khác; Nguy n Trung H không bi t việc Phi dùng viên bê tông ném Hoàng Xuân Ph. 

Vì vậy, H k ôn  đồng phạm với Phi mà chỉ ch u trách nhiệm về t ươn  tíc  do 

Hi u trực ti p gây ra cho Phú với tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể là 02%. Nguy n Trung Ph 

bi t được Nguy n Trung H đan  xâu ẩu, đán  n au vớ  P ú n ưn  vẫn dùng viên bê 

tôn  ném  â  t ươn  tíc  c o P ú. Vì vậy Nguy n Trung Ph ph i ch u trách nhiệm 

hình sự về t ươn  tíc  mà Ph và H gây ra cho Phú với tổng tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể 

là 34%. 

[6] Về án phí: B  cáo p    c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  của p áp 

luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  u ên bố b  cáo Nguy n Trung Ph p ạm tộ : "Cố ý gây thương tích" . 

2. Về  ìn  p ạt: Căn cứ điểm c k o n 3 Đ ều 134; đ ểm b, s k o n 1, k o n 2 

Đ ều 51; kho n 1 Điều 54 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt: Nguy n Trung Ph 36 (ba mươi 

sáu) tháng tù.   ờ   ạn c ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n à  tạm   ữ, tạm   am 

09/4/2024. 

3. Về xử lý vật c ứn : Căn cứ đ ểm a kho n 1 Điều 47 Bộ luật  ìn  sự; điểm 

a, c k o n 2 Đ ều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên: 

 T c  thu tiêu hủ : 01 con dao bằn  k m loạ  dà  37cm, cán dao và lưỡ  dao bằn  

k m loạ ,  ắn l ền, b n dao nơ  rộn  n ất là 6,8cm, cán dao có đườn  kín  2.9cm, đã qua 
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sử dụn ; 01 con dao dà  35cm, cán làm bằn   ỗ dà  15cm, lưỡ  bằn  k m loạ  dà  20cm, 

rộn  5.5cm, đã qua sử dụn ; 01 t an  k m loạ   ìn  trụ tròn dà  60cm, đườn  kín  02cm; 

01 v ên bê tôn  x  măn , kíc  t ước 09cm x 12cm. 

Vật chứng hiện được thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông 

Hà theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/9/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an thành phố Đông Hà với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà. 

4. Về án p í: Căn cứ k o n 2 Đ ều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự; k o n 1 Đ ều 

21; đ ểm a k o n 1 Đ ều 23 N    qu  t số 326/2016/UB VQ 14 n à  30/12/2016 

của Ủ  ban t ườn  vụ Quốc  ộ  qu  đ n  về mức t u, m  n    m, t u, nộp, qu n lý 

và sử dụn  án p í, lệ p í  òa án, xử: Buộc b  cáo Nguy n Trung Ph p    c  u 

200.000 đồn  án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

5. B  cáo có qu ền k án  cáo b n án tron  t ờ   ạn 15 n à , kể từ n à  tu ên 

án. B  hại vắng mặt có qu ền k án  cáo b n án tron  t ờ   ạn 15 n à , kể từ n à  

n ận được b n án  oặc n êm   t b n án. 

 

                                                    T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                               Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Nguyễn Thị Hải Yến 

 

Nơi nhận: 
- VKSND t àn  p ố Đôn   à; 

- VKSND tỉnh Qu ng Tr ; 

-  AND tỉn  Qu n   r ; 

- Công an TP. Đôn   à; 

- CC THADS TP. Đôn   à; 

- B  cáo, n ữn  n ườ   G   k ác; 

- Lưu  ồ sơ vụ án;  ổ HC-TP 

 


